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TÓM TẮT

Mục tiêu: mô tả đặc điểm biểu hiện các dấu ấn miễn dịch trong lơ xê mi cấp dòng lympho B ở trẻ em tại Viện HH-TM TW. Đối tượng: 74 bệnh nhi được chẩn đoán lần đầu là lơ xê mi cấp (LXMc) dòng lympho B. Phương pháp: phân tích các dấu ấn miễn dịch biểu biện trên quần thể tế bào ung thư bằng kỹ thuật nhuộm huỳnh quang trực tiếp và phân tích bằng máy đếm tế bào dòng chảy. Kết quả:  (1) Trong LXM cấp dòng lympho B, gặp nhiều nhất là kiểu hình thuộc dưới nhóm B phổ biến (chiếm tỷ lệ 50%). (2) Trong LXM cấp dòng lympho B, 100% có dấu ấn non HLA-DR, các dấu ấn miễn dịch khác có biểu hiện với tần suất cao là CD19 (97,3%), cyCD79a (85,1%), CD34 (75,8%), CD10 (70,3%). Có 16,2% bệnh nhân LXM cấp dòng lympho B biểu hiện bất thường dấu ấn dòng tủy, với các dấu ấn thường gặp là CD33 và CD117. 

Từ khóa: LXM cấp dòng lympho B, dấu ấn miễn dịch.
SUMMARY

STUDY ON IMMUNOPHE-NOTYPES

OF B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN CHILDREN

Herein, immunophenotyping characteristics of 74 patients with children B-ALL treated at NIHBT from 2014-2015 are investegated. Aims: investigation of immunophenotyping characteristics and grouping of T-ALL. Method: Descriptive cross-sectional study. Results: (1) The most common immunophenotype for B-ALL in children is sub-type common B phenotype (50%). (2) The featured immune markers for B-ALL in children are: HLA-DR (100%), other most common markers are CD19 (97.3%), cyCD79a (85.1%), CD34 (75.8%), CD10 (70.3%). Also, 16.2% B-ALL patients are seen with abnormal myelogenous markers such as CD33 and CD117.
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